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Mở đầu

Dạng toán về đồng quy của các đường thẳng và thẳng hàng của các

điểm là những dạng toán cơ bản của môn hình học. Những dạng toán này

thường là khó đối với phần lớn các học sinh, kể cả những học sinh khá

giỏi. Kiến thức lý thuyết về phương pháp nghiên cứu những dạng toán này

hầu như chưa có, mà chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cũng như tư duy giải

toán của mỗi người.

Các tài liệu về đồng quy và thẳng hàng trong hình học phẳng xuất hiện

dưới nhiều tài liệu tổng hợp từ các chuyên gia quốc tế, như của Kim Y.Li

[4], Heather Macbeth [5], V.Prasolov [6], Po-Shen Loh [7], Wong Yan Loi

[8]. Ở trong nước cũng có những nghiên cứu liên quan đến vấn đề toán học

về đồng quy và thẳng hàng trong hình học phẳng của các nhà toán học

như Vi Quốc Dũng [1], Nguyễn Văn Nho [2], Nguyễn Đăng Phất [3]. Qua

đó, chúng ta có thể thấy sự thú vị và quan trọng của chủ đề này trong

toán học đối với giáo viên dạy phổ thông và học sinh phổ thông yêu thích

hình học. Tìm hiểu và học tập về tính đồng quy và thẳng hàng trong hình

học phẳng là cần thiết cho việc nâng cao kiến thức của giáo viên trong

công việc giảng dạy và bồi dưỡng cho học sinh ở các trường THPT. Do đó

em chọn chủ đề “Đồng quy và thẳng hàng trong hình học phẳng”

để làm đề tài luận văn cao học.

Luận văn có bố cục mở đầu, ba chương, kết luận và tài liệu tham khảo.

Chương 1: Các khái niệm và định lý cơ bản của hình học

phẳng. Nội dung chương nêu ra một số khái niệm và định lý cơ bản của

hình học phẳng.

Chương 2: Đồng quy của các đường thẳng. Trong chương này em

xin trình bày các kiến thức về đường thẳng đồng quy, đặc biệt là định lý

Ceva với các mở rộng trên mặt phẳng. Ngoài ra còn giới thiệu một số điểm

đặc biệt trong tam giác được tạo nên bởi các đường thẳng đặc biệt đồng
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quy và một số bài toán tiêu biểu.

Chương 3: Thẳng hàng và đồng quy. Chương này trình bày các

kiến thức liên quan đến các điểm thẳng hàng và một số định lý tiêu biểu,

cũng như một số phương pháp chứng minh quan hệ đồng quy và thẳng

hàng.
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Chương 1

Các khái niệm và định lý cơ bản
của hình học phẳng

Trong chương này, đầu tiên em trình bày các kí hiệu và hệ thức cơ bản

trong tam giác. Sau đó em trình bày một số định lý cơ bản của hình học

phẳng. Nội dung của chương được tham khảo từ các tài liệu [2, 4].

1.1. Ký hiệu và hệ thức cơ bản trong tam giác

Kí hiệu ∆ABC là tam giác ABC với các đỉnh là A,B,C. Để thuận

tiện, độ lớn của các góc ứng với các đỉnh A,B,C cũng được kí hiệu tương

ứng là A,B,C.

Độ dài các cạnh của tam giác: BC = a, CA = b, AB = c.

Nửa chu vi của tam giác: p =
a+ b+ c

2
.

Đường cao với các cạnh: ha, hb, hc.

Đường trung tuyến với các cạnh: ma,mb,mc.

Đường phân giác với các cạnh: la, lb, lc.

Bán kính đường tròn ngoại tiếp R, bán kính đường tròn nội tiếp r.

Bán kính đường tròn bàng tiếp các cạnh: Ra, Rb, Rc.

Diện tích tam giác ABC: S = SABC hay [ABC].

Hệ thức về góc:

A+B + C = 180o(π).

Hệ thức về cạnh:

|b− c| < a < b+ c; |c− a| < b < c+ a; |a− b| < c < a+ b.
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Công thức tính diện tích tam giác. Diện tích tam giác bằng một nửa

tích của một cạnh với đường cao tương ứng:

[ABC] =
1

2
aha =

1

2
bhb =

1

2
chc.

1.2. Định lý Thales và định lý Pythagoras

1.2.1. Định lý Thales

Định nghĩa 1.2.1. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn

thẳng A′B′ và C ′D′ nếu có tỉ lệ thức

AB

CD
=
A′B′

C ′D′
hay

AB

A′B′
=

CD

C ′D′
. (1.1)

Định lý 1.2.1. (Định lý Thales trong tam giác). Nếu một đường cắt hai

cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó định ra trên

hai cạnh còn lại những đoạn thẳng tỉ lệ.

Chứng minh. Xét tam giác ABC và giả sử đường thẳng xx′//BC, cắt

Hình 1.1:

cạnh AB và AC tương ứng tại D và E. Ta sẽ chứng minh

AD

DB
=
AE

EC
. (1.2)

Vì DE song song với BC, nên diện tích tam giác DEB bằng diện tích

tam giác DEC. Trong tam giác ABE kẻ đường cao EF . Khi đó

[ADE]

[BDE]
=

1

2
AD.EF

1

2
BD.EF

=
AD

BD
. (1.3)
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Tương tự ta có

[ADE]

[BDE]
=
AE

CE
. (1.4)

Từ (1.3) và (1.4) suy ra hệ thức (1.2). �

Định lý 1.2.2. (Định lý Thalet đảo) Nếu một đường cắt hai cạnh của

một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng

tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.

Chứng minh. Giả sử đường thẳng xx′ cắt các cạnh AB,AC của tam

giác ABC theo thứ tự tại D và E, sao cho
AB

DB
=
AC

EC
.

Ta phải chứng minh DE//BC.

Qua D kẻ đường thẳng song song với cạnh BC cắt cạnh AC tại điểm

E ′. Theo định lý thuận ta có
AB

DB
=
AE ′

E ′C
⇒ AE ′

E ′C
=
AE

EC

⇔ AE ′

E ′C
+ 1 =

AE

EC
+ 1⇔ AE ′ + E ′C

E ′C
=
AE + EC

EC
⇔ AC

E ′C
=
AC

EC
,

hay E ′C = EC ′, tức là E ≡ E ′. Do đó DE//BC. �

Hệ quả 1.2.1. Nhiều đường thẳng song song định ra trên hai cát tuyến

những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ.

1.2.2. Định lý Pythagoras

Định nghĩa 1.2.2. Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông. Cạnh

đối diện với góc vuông được gọi là cạnh huyền, hai cạnh kề góc vuông được

gọi là hai cạnh kề hay hai cạnh góc vuông.

Định lý 1.2.3. (Định lý Pythagoras thuận) Trong tam giác vuông, bình

phương độ dài cạnh huyền bằng tổng bình phương độ dài hai cạnh góc

vuông. Nếu tam giác ABC vuông tại A thì a2 = b2 + c2.

Chứng minh.

Không mất tính tổng quát, giả sử rằng b ≥ c. Dựng hình vuông BCPQ

có độ dài các cạnh bằng a, dựng vào bên trong hình vuông 4 tam giác

vuông bằng tam giác vuông ABC.


